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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Từ bài 1 đến bài 7.

Câu 1. Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Nhật?

A. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến.       B. Chủ nghĩa đế quốc cho vay nặng lãi.

B. Chủ nghĩa đế quốc thực dân.                   D. Chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt.
Câu 2. Ý nào sau đây không nằm trong cải cách chính trị của Nhật?

A. Thủ tiêu chế độ Mạc phủ

B. Ban hành Hiến pháp 1889

C. Thiết lập chế độ Quân chủ lập hiến

D. Thống nhất tiền tệ, thị trường

Câu 3: Tại sao gọi cải cách của Minh Trị là cuộc cách mạng tư sản không triệt để?

A. Giai cấp tư sản chưa thật sự nắm quyền.

B. Nông dân được phép mua bản ruộng đất.

C. Liên minh quý tộc – tư sản nắm quyền.

D. Chưa xóa bỏ những bất bình đẳng với đế quốc.

Câu 4: Hiện nay, Việt Nam áp dụng được bài học kinh nghiệm gì của Nhật Bản trong cải cách Minh Trị (1868) trên lĩnh vực giáo dục?

A. Mở rộng hệ thống trường học

B. Cử những học sinh giỏi đi thi và du học nước ngoài

C. Chú trọng nội dung KHKT

D. Chú trọng dạy nghề cho thanh niên 

Câu 5: Cuộc duy tân Minh Trị năm 1868 ở Nhật Bản với cuộc cải cách của Ra-ma V ở Xiêm có đặc điểm gì giống nhau ?
a. Đều đưa đất nước phát triển theo hướng TBCN, thoát khỏi nguy cơ bị thực dân xâm lược
b. Đều do quần chúng nhân dân đấu tranh đòi nhà nước phong kiến cải cách đất nước.
c. Hai cuộc cải cách đều là cuộc cách mạng tư sản lật đổ chế độ phong kiến.
d. Đều thực hiện những chính sách ngoại mềm dẻo và khôn khéo để giữ độc lập
Câu 6. Đảng Quốc đại là chính đảng của giai cấp nào ở Ấn Độ?

A. Tư sản


B. Tiểu tư sản


C. Vô sản

D. Phong kiến.

Câu 7. Chủ trương đấu tranh chống chính phủ Anh của Đảng Quốc đại là:

A. đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang.

B. dùng phương pháp đấu tranh ôn hòa.

C. chuyển từ đấu tranh ôn hòa sang đấu tranh vũ trang.

D. đấu tranh vũ trang là chủ yếu.

Câu 8. Xuất phát từ yếu tố nào Đảng Quốc đại lại chủ trương đấu tranh chống thực dân Anh bằng biện pháp ôn hòa?

A. Vì thực dân Anh còn quá mạnh



B. Vì nhân dân Ấn Độ còn nghèo.

C. Vì Anh thực dân Anh đàn áp dã man


D. Vì từ triết lý của đạo Hin-đu.

Câu 9: Cuối thế kỉ XIX Việt Nam, Lào, Campuchia trở thành thuộc địa của nước nào ?

a. Anh
b. Mĩ
c. Pháp
d. Bồ Đào Nha
Câu 10: Cuộc khởi nghĩa chống Pháp nào của nhân dân Campuchia được xem là biểu tượng đoàn kết chiến đấu giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia?
a. Sivôtha
b. Phacađuốc
c. Achaxoa
d. Pucômbô
Câu 11: Trong cuộc đấu tranh chống Pháp ở Cam-pu-chia, cuộc khởi nghĩa nào là biểu tượng về liên minh chiến đấu của nhân dân hai nước Việt Nam và Cam-pu-chia ?

a. Cuộc khởi nghĩa của A-cha-xoa
b. Cuộc khởi nghĩa của Pu-côm-bô
c. Cuộc khởi nghĩa của Si-vô-tha
d. Cuộc khởi nghĩa ở U – đông
Câu 12: Nguyên nhân thất bại của phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân ba nước Đông Dương cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là gì ?

a. Do nhà nước phong kiến các nước Đông Dương cấu kết với thực dân đàn áp phong trào nhân dân
b. Do nhân dân Đông Dương chưa đoàn kết và thực dân Pháp còn quá mạnh
c. Do nhân dân Đông Dương chưa đoàn kết trong chiến đấu chống kẻ thù chung
d. Do phong trào mang tính tự phát, thiếu đường lối đúng, thiếu tổ chức mạnh.
Câu 13: Xiêm là nước duy nhất ở khu vực Đông Nam Á không trở thành thuộc địa của các nước thực dân phương Tây. Vì sao ?

a. Thực hiện cải cách của Rama V và chính sách ngoại giao mềm dẻo, khôn khéo.
b. Phong trào đấu tranh chống xâm lược của nhân dân diễn ra liên tục.
c. Nhờ sức mạnh của lực lượng quân sự và sự ủng hộ của nhân dân.
d. Nhờ tiếp tục duy trì chế độ phong kiến và xây dựng lực lượng quân sự mạnh
Câu 14: Ngày 2/4/1917 Mĩ tham chiến khi chiến tranh thế giới thứ nhất bước vào giai đoạn kết thúc. Vì sao ?

a. Mĩ đang tập trung thực hiện chế độ thực dân mới ở khu vực Mĩ latinh.
b. Mĩ tập trung thời gian để xây dựng và phát triển quân sự chuẩn bị tham chiến
c. Lợi dụng chiến tranh bán vũ khí và sự suy yếu của các nước ĐQ để khẳng định ưu thế.
d. Chiến tranh thế giới thứ nhất ở châu Âu nên không ảnh hưởng tới nước Mĩ.
Câu 15: Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, sự kiện lịch sử nào làm thay đổi cục diện chính trị thế giới ?

a. Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Nga thành công   b. Áo - Hung đầu hàng phe Hiệp ước
c. Đức tiến hành “chiến tranh tàu ngầm” với Anh   d. Cách mạng dân chủ tư sản thành công ở Nga
Câu 16: Phe Liên Minh trong chiến tranh thế giới thứ nhất gồm những nước nào ?

a. Anh, Pháp, Nga                            b. Đức, Mĩ, Nhật Bản      

c. Đức, Áo – Hung                            d. Đức, Nhật Bản, I-ta-li-a                                                                    
Câu 18: Mâu thuẫn cơ bản giữa các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là gì ?

a. Sự cạnh tranh gay gắt giữa các công ty độc quyền      
b. Mâu thuẫn về việc phân chia khu vực ảnh hưởng
c. Mâu thuẫn gay gắt về vấn đề thuộc địa                    

d. Mâu thuẫn trong tranh chấp xuất khẩu tư bản

Câu 19: Duyên cớ dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 – 1918 là gì ?

a. Mâu thuẫn giữa Anh và Đức về vấn đề thuộc địa                  

b. Thái tử Áo - Hung bị người Xéc-bi ám sát
c. Thái độ hung hăng của Đức trong việc chuẩn bị chiến tranh   

d. Áo - Hung tuyên chiến với Xéc - bi.
Câu 20: Tính chất của chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 - 1918 là gì ?

a. Phi nghĩa thuộc về phe Hiệp ước
b. Chính nghĩa đối với nhân dân thuộc địa.
c. Chiến tranh đế quốc phi nghĩa
d. Phi nghĩa thuộc về phe Liên minh
Câu 21: Đầu thế kỉ XX, ở châu Âu hai khối quân sự đối đầu với nhau là gì ?

a. Phe phát xít và phe Đồng minh
b. Phe Liên minh và phe Đồng minh
c. Phe Đồng minh và phe đế quốc trẻ
d. Phe Liên minh và phe Hiệp ước
Câu 22: Tác dụng của trào lưu Triết học Ánh sáng thế kỉ XVII - XVIII là gì ?

a. Tố cáo sự thối nát của chế độ phong kiến          

b. Đặt nền móng cho sự ra đời của chủ nghĩa xã hội không tưởng
c. Dọn đường cho cách mạng Pháp 1789 thắng lợi
d. Kêu gọi nhân dân đấu tranh chống áp bức bóc lột
Câu 23: Hai thiên tài âm nhạc nổi tiếng thế giới buổi đầu thời cận đại là:

a. Trai-cốp-xki, Mô-da  b. Béc-tô-ven, Mô-da   c. Trai-cốp-xki, Sô-panh    d. Mô-da, Sô-panh

Câu 24: Coóc – nây là đại biểu xuất sắc trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật nào ?

a. Kịch
b. Văn học
c. Âm nhạc
d. Hội họa
Câu 25: Mô - da là người có những cống hiến to lớn cho loại hình nghệ thuật nào ?

a. Nhạc giao hưởng
b. Nhạc nhẹ
c. Ô - bê - ra
d. Hợp xướng
Câu 26: Thế kỉ XVI – XVII, đa số các nước khu vực Mĩ Latinh lần lượt biến thành thuộc địa của các nước thực dân nào ?

a.Mĩ, Bồ Đào Nha      b. Mĩ, Tây Ban Nha     c. Anh, Pháp    d. Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha
Câu 27: Nhà văn có những tác phẩm được Lê nin đánh giá như “tấm gương phản chiếu cách mạng Nga” ?

a. Lép Tôn - xtôi
b. Pu - skin
c.Sê - khốp
d. Mác - xim Goóc- ki
Bài LSĐP. ĐÀ NẴNG GIỮA THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX

Câu 1. Trong quá trình phát triển, đến giữa thế kỉ XIX, Đà Nẵng đã trở thành ?
a. Thành phố trực thuộc trung ương         b. Cửa ngõ giao thương với các nước phương Tây

c. Đô thị loại một                        d. Thành phố độc lập tách ra khởi Quảng Nam.
Câu 2. Thế kỉ XVIII, nước nào đã có những hành động xúc tiến cho âm mưu xâm lược Việt Nam mạnh nhất ?

a. Tây Ban Nha     b. Bồ Đào Nha      c. Pháp           d. Anh
Câu 3. Để đối phó với âm mưu xâm lược của thực dân Pháp, nhà Nguyễn đã cho xây dựng hệ thống phòng ngự ở Đà Nẵng như thế nào ?

a. Thành An Hải và Điện Hải              b. Hải Vân quan và thành Điện Hải

c. Thành Liên Trì và Điện Hải             d. Đồn An Hải và Hải Vân quan

Câu 4. Năm 1803, vua Gia Long đã làm gì để tiến hành xác lập chủ quyền quần đảo Hoàng sa ?

a. Tái lập đội quân Hoàng sa              b. Cử đội quân Hoàng sa đi khai thác

c. Cử thủy quân ra thăm dò đường thủy     d. Cử thủy quân ra đảo dựng bia chủ quyền, vẽ bản đồ

Câu 5. Chủ quyền quần đảo Hoàng sa được nhà Nguyễn xác lập như thế nào ?

a. Chủ quyền được xác lập hòa bình, liên tục và không gặp sự phản đối của nước nào.

b. Chủ quyền được xác lập từ thời kì chúa Nguyễn đến thời kì nhà Nguyễn liên tục.

c. Chủ quyền quần đảo Hoàng sa được nhà Nguyễn xác lập năm 1803

d. Nhà Nguyễn xác lập chủ quyền liên tục và có sự tranh chấp giữa các nước.
Câu 6. Kế hoạch mà nhân dân Đà Nẵng sử dụng trong cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược năm 1858 là gì ?

a. Kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh            b. Kế hoạch đánh chớp nhoáng

c. Kế hoạch vườn không nhà trống              d. Kế hoạch đánh du kích

Câu 7. Cuộc kháng chiến của nhân dân Đà Nẵng năm 1858 đã làm thất bại kế hoạch gì của thực dân Pháp ?
a. Kế hoạch Ánh sáng sao                 b. Kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh

c. Kế hoạch đánh du kích                  d. Kế hoạch đánh trực diện
Câu 8. Vì sao Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu tấn công đầu tiên trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam năm 1858 ?

a. Đà Nẵng có vị trí chiến lược quan trọng     b. Đà Nẵng giàu tài nguyên thiên nhiên

c. Đà Nẵng có giao thông thuận lợi           d. Đà Nẵng có sự ổn định và phát triển kinh tế

Câu 9. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, địa danh Đà Nẵng được gọi là gì ?
a. Vũng Thùng        b. Kẻ Hàn      c. Hàn Môn      d. Thái Phiên
Bài 9. CÁCH MẠNG THÁNG 10 NGA 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH  MẠNG 1917 – 1921.

Câu 1. Thể chế chính trị của nước Nga sau cách mạng 1905 – 1907 là gì ?
a. Quân chủ chuyên chế                        b. Quân chủ lập hiến

c. Dân chủ đại nghị                            d. Cộng hòa tổng thống

Câu 2. Sự tồn tại của chế độ Quân chủ chuyên chế ở Nga có tác động như thế nào đối với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản đầu thế kỉ XX ?

a. Làm cho nền kinh tế suy sụp, kiệt quệ       b. Tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế tư bản phát triển

c. Kìm hãm sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.  d. Tạo điều kiện cho giai cấp tư sản làm giàu

Câu 3. Sự kiện mở đầu của cuộc cách mạng dân chủ tư sản tháng 2 năm 1917 ở Nga là gì ?
a. Cuộc biểu tình của công nhân ở thủ đô Pê-tơ-rô-grat

b. Quân khởi nghĩa chiếm công sở, bắt bộ trưởng,tướng ta của Nga hoàng

c. Quân cách mạng chiếm các vị trí then chốt ở trong thủ đô

d. Quân cách mạng chiếm được Cung điện Mùa Đông, lật đổ chế độ Nga hoàng
Câu 4. Nhiệm vụ của cuộc cách mạng tháng hai năm 1917 ở Nga là gì ?

a. Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân     b. Ổn định tình hình đất nước

c. Lật đổ chế độ phong kiến Nga hoàng         d. Thực hiện các quyền tự do dân chủ

Câu 5. Tính chất của cuộc cách mạng tháng hai năm 1917 ở Nga là gì ?

a. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân         b. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới

c. Cách mạng dân chủ tư sản                  d. Cách mạng xã hội chủ nghĩa

Câu 6. Vì sao cuộc cách mạng tháng hai năm 1917 ở Nga gọi là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới ?

a. Cách mạng đã lật đổ chế độ phong kiến       b. Cách mạng do giai cấp tư sản lãnh đạo

c. Cách mạng do giai cấp công nhân lãnh đạo    d. Cách mạng đã lật đổ chính phủ tư sản

Câu 7. Sau cách mạng tháng hai đến trước cách mạng tháng mười năm 1917, ở Nga xuất hiện tình hình chính trị đặc biệt gì ?

a. Giai cấp tư sản cướp thành quả cách mạng và vươn lên nắm chính quyền

b. Các xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính được thành lập

c. Nước Nga rút khỏi cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất

d. Xô viết đại biểu công nhân, nông dân, binh lính và chính phủ lâm thời tư sản cùng tồn tại.

Câu 8. Nội dung cơ bản của bản luận cương tháng tư do Lê – nin soạn thảo là gì ?

a. Kêu gọi nhân dân đứng dậy lật đổ chế độ Nga hoàng

b. Kêu gọi nhân dân đứng dậy lật đổ chính phủ lâm thời tư sản

c. Mục tiêu, đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng XHCN

d. Phản đối cuộc chiến tranh đế quốc, kêu gọi nhân dân đứng lên làm cách mạng

Câu 9. Điểm khác biệt giữa cách mạng dân chủ tư sản (2/1917) ở Nga với các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại là gì ? 
a. Lật đổ chế độ phong kiến              b. Cách mạng do giai cấp vô sản lãnh đạo

c. Giai cấp tư sản nắm chính quyền        d. Thực hiện chia ruộng đất cho nông dân

Câu 10. Nhiệm vụ của cuộc cách mạng tháng mười Nga năm 1917 là gì ?
a. Giải phóng giai cấp công nhân          b. Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân

c. Lật đổ chính phủ lâm thời tư sản        d. Lật để chế độ phong kiến Nga hoàng

Câu 11. Sự kiện quan trọng diễn ra vào ngày 25 tháng 10 năm 1917 (7/11/1917) ở Nga là gì ?

a. Đảng Bônsêvích quyết định chuyển sang khởi nghĩa vũ trang

b. Thành lập các đội cận vệ đỏ để làm lực lượng chủ đạo trong cách mạng

c. Lênin từ Phần Lan về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng

d. Quân cách mạng chiếm Cung điện Mùa Đông, bắt toàn bộ chính phủ tư sản lâm thời
Câu 12. Kết quả lớn nhất của cuộc cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga là gì ?
a. Lật đổ chế độ phong kiến và chính phủ tư sản

b. Đưa công nhân, nhân dân lao động đứng lên làm chủ đất nước

c. Làm thất bại kế hoạch tấn công của 14 nước đế quốc

d. Cuộc chiến tranh chống thù trong giặc ngoài thắng lợi

Câu 13. “Lần đầu tiên trong lịch sử chính phủ tư sản bị lật đổ, chính quyền thuộc về tay quần chúng nhân dân lao động”. Vậy đó là kết quả to lớn của cuộc cách mạng nào ?
a. Cách mạng tư sản Pháp thế kỉ XVIII          b. Cuộc duy tân Minh Trị Nhật Bản năm 1868

c. Cuộc cách mạng dân chủ tư sản Nga 1917      d. Cuộc cách mạng tháng mười Nga năm 1917

Câu 14. “Cách mạng thắng lợi đã mở ra kỉ nguyên mới, kỉ nguyên do giai cấp công nhân, nhân dân lao động đứng lên làm chủ đất nước và vận mệnh của mình”. Đó là ý nghĩa to lớn của cuộc cách mạng nào ?

a. Cách mạng Xã hội chủ nghĩa ở Nga 1917     b. Cuộc duy tân Minh Trị Nhật Bản năm 1868

c. Cuộc cách mạng dân chủ tư sản Nga 1917    d. Cuộc cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc 1911
Câu 15. Cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 thắng lợi và sự ra đời của chính quyền Xô viết có tác động như thế nào đến tình hình thế giới ?

a. Làm nảy sinh mâu thuẫn giữa các nước đế quốc.
b. Dẫn đến sự ra đời của chủ nghĩa phát xít trên thê giới

c. Làm cho hệ thống các nước tư bản trên thế giới tan rã

d. Làm thay đổi cục diện chính trị thế giới.

Bài 10. LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 1921 – 1941

Câu 1. Đến năm 1921, nước Nga Xô viết bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội trong hoàn cảnh lịch sử như thế nào ?
a. Tiến hành cuộc chiến tranh bảo vệ chính quyền cách mạng

b. Vừa rút khỏi chiến tranh thế giới thứ nhất năm 1917

c. thời kì hòa bình cực kì khó khăn.
d. Vừa chống thù trong giặc ngoài vừa xây dựng đất nước.

Câu 2. Tháng 3 năm 1921, Đảng Bônsêvích Nga đã thực hiện chính sách mới do Lê-nin khởi xướng. Vậy đó là chính sách gì ?
a. Sắc lệnh hòa bình                    b. Sắc lệnh ruộng đất

c. Chính sách cộng sản thời chiến         d. Chính sách kinh tế mới

Câu 3. Trong chính sách kinh tế mới ở lĩnh vực nông nghiệp, Đảng Bôn sê vích đã đưa ra chủ trương gì ?

a. Thu thuế lương thực bằng hiện vật             b. Trung thu lương thực thừa

c. Thực hiện cải cách ruộng đất                 d. Tập thể hóa trong nông nghiệp

Câu 4. Nhiệm vụ của nước Nga Xô viết trong thời kì từ năm 1921 đến năm 1925 là gì ?

a. Khôi phục kinh tế                   b. Bước đầu xây dựng chủ nghĩa xã hôi

c. Thực hiện kế hoạch 5 năm lầ thứ nhất   d. Thực hiện công nghiệp hóa đất nước

Câu 5. Trong chính sách kinh tế mới, ở lĩnh vực thương nghiệp nhà nước Xô viết có chủ trương gì ?
a. Nhà nước nắm độc quyền về hoạt động nội thương

b. Nhân dân được tự do buôn bán, trao đổi mở lại chợ

c. Nhà nước kiểm soát chặt chẽ các hoạt động mua bán giữa các vùng

d. Nhà nước thực hiện chính sách bao cấp

Câu 6. Trong chính sách kinh tế mới, đối với tư bản nước ngoài nhà nước Xô viết thực hiện chủ trương như thế nào ?

a. Cho tư bản nước ngoài thuê hoặc mở xí nghiệp vừa và nhỏ ở Nga
b. Khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư kinh doanh ở Nga

c. Cho tư bản nước ngoài xây dựng các nhà máy xí nghiệp lớn ở Nga

d. Cho tư bản nước ngoài tham gia vào thành phần kinh tế tập thể.

Câu 7. Chính sách kinh tế mới đã dẫn đến sự thay đổi gì trong nền kinh tế quốc dân của Nga Xô viết ?

a. Thu hẹp dần khoảng cách phát triển giữa thành thị và nông thôn

b. Từ kinh tế độc quyền nhà nước sang kinh tế nhiều thành phần dưới sự kiểm soát của nhà nước

c. Công nghiệp, đăck biệt là công nghiệp nặng được ưu tiên phát triển

d. Hoạt động xuất khẩu và hập khẩu tăng nhanh hơn nhiều so với thời kì trước

Câu 8. Mục đích của việc thành lập Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết là gì ?

a. Thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong Liên bang Xô viết
b. Thực hiện quyền tự quyết của các dân tộc trong Liên bang Xô viết

c. Tăng cường đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để chống thù trong giặc ngoài

d. Liên minh chặt chẽ giữa các dân tộc,tăng cường sức mạnh mọi mặt để xây dựng CNXH.

Câu 9. Những nước cộng hòa Xô viết đầu tiên tham gia vào Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết năm 1922 là ?

a. Nga Xô viết, Cáp-ca-sơ, U-dơ-bê-ki-xtan, Bê-lô-rút-xia                      

b. Nga Xô viết, Ngoại Cáp-ca-sơ, U-crai-na, Bê-lô-rút-xia                      

c. Nga Xô viết, Cáp-ca-sơ, Lat-vi-a,U-crai-na                     

d. Nga Xô viết, Ngoại Cáp-ca-sơ, U-crai-na, Ca-dắc-xtan.
Câu 10. Nhiệm vụ trung tâm trong thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân Liên Xô giai đoạn 1925 – 1941 là gì  ?

a. Tập thể hóa nông nghiệp               b. Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa

c. Cơ giới hóa nông nghiệp               d. Ưu tiên phát triển công ghiệp

Câu 11. Ngành kinh tế được đặt vị trí ưu tiên phát triển hàng đầu trong thời kì Liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1925 – 1941) là gì ?

a. Nông nghiệp    b. Công nghiệp nhẹ    c. Công nghiệp nặng    d. Thương mại và Tiền tệ

Câu 12. Thành tựu quan trọng nhất của nhân dân Liên xô qua hai kế hoạch 5 năm 1928 – 1932 và 1933 – 1937 là gì ?

a. Sản lượng công nghiệp chiếm 77,4 % tổng sản phẩm quốc dân

b. 93 % số nông hộ và 90 % số diện tích nông nghiệp vào làm ăn tập thể

c. Nền kinh tế nông nghiệp được đầu tư kĩ thuật và cơ giới hóa

d. Từ một nước nông nghiệp lạc hậu trở thành cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa

Câu 13. Thành tựu quan trọng nhất về mặt xã hội trong 10 năm đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên xô là gì ?

a. Giai cấp công nhân trở thành giai cấp làm chủ đất nước

b. Các giai cấp bóc lột bị xóa bỏ
c. Giải phóng các dân tộc thuộc đế quốc Nga

d. Nông dân thoát khỏi ách áp bức bóc lột của địa chủ phong kiến

Câu 14. Bản chất của chính sách kinh tế mới do Lê nin thực hiện năm 1921 là?
a. Đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể 
b. Chuyển từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường

c. Thực hiện những cải cách quan trọng về kinh tế xã hội chủ nghĩa

d. Xóa bỏ chính sách cộng sản thời chiến đẩy mạnh công nghiệp hóa
Câu 15. Những cường quốc tư bản đặt quan hệ ngoại giao với Liên xô từ năm 1922 đến 1925 là ?

a. Đức, Anh, Mĩ, Bồ Đào Nha              b. Pháp, Đức, Anh, I-ta-li-a

c. Nhật, Pháp, Đức, Anh, I-ta-li-a           d. Mĩ, Anh, Pháp, Đức

Câu 16. Thắng lợi to lớn của nền ngoại giao Xô viết , khẳng định uy tín ngày càng cao của Liên xô trên trường quốc tế là 
a. Thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước làng giềng châu Âu và châu Á

b. Liên xô từng bước phá vỡ chính sách bao vây, cô lập về kinh tế ngoại giao của các nước đế quốc

c. Liên xô đã thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với trên 20 quốc gia trên thế giới
d. Mĩ đã công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên xô

Bài 11. TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939).
Câu 1. Mục đích của hội nghị hòa bình ở Véc-xai (1919 – 1920) và Oa-sinh-tơn (1921 – 1922) là gì ?

a. Để bàn về vấn đề hòa bình sau chiến tranh thế giới thứ nhất

b. Để phân chia quyền lợi giữa các nước thắng trận sau chiến tranh

c. Để giải quyết những mâu thuẫn giữa các nước tư bannr

d. Để kí kết các hiệp ước liên minh về kinh tế và quân sự giữa các nước tư bản
Câu 2. Những nước nào giành được nhiều quyền lợi với hệ thống Vécxai – Oasinhttơn ?

a. Đức, Pháp, Mĩ, Nhật Bản                   c. Anh, Pháp, Mĩ, I-ta-li-a

c. Nhật Bản, Anh, Pháp, Mĩ                   d. Liên xô, Anh, Pháp, Mĩ

Câu 3. Các nước thắng trận sau chiến tranh thế giới thứ nhất đã giành được quyền lợi gì qua hệ thống Vecsxai – Oasinhtơn ?
a. Những quyền lợi về kinh tế và ngoại giao

b. Quyền xác lập các mối quan hệ quốc tế có lợi cho mình

c. Quyền lợi kinh tế, sự áp đặt nô dịch với các nước bại trận, thuộc địa

d. Quyền thống trị và bóc lột các dân tộc bị áp bức

Câu 4. Tổ chức chính trị nào mang tính chất quốc tế đầu tiên trên thế giới ?
a. Liên Hiệp Quốc                       b. Hội Quốc liên

c. Tổ chức lao động quốc tế               d. Tòa án quốc tế

Câu 5. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất một trật tự thế giới mới được hình thành, thường được gọi là ?

a. Hệ thống các nước tư bản lớn           b. Hệ thống Véc xai – Oasinh tơn

c. Hệ thống chủ nghĩa phát xít             d. Trật tự thế giới do Mĩ làm bá chủ

Câu 6 Nguyên nhân cơ bản nào dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933)?
A. Các nước tư bản không quản lý, điều tiết nền sản xuất một cách hợp lý.
B. Sản xuất một cách ồ ạt, chạy theo lợi nhuận dẫn đến cung vượt quá cầu.
C. Thị trường tiêu thụ hàng hóa của các nước tư bản ngày càng bị thu hẹp.

D. Tác động của cao trào cách mạng thế giới (1918-1923).

Câu 7. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 nổ ra đầu tiên ở nước nào ?

a. Pháp          b. Mĩ               c. Đức           d. Anh

Câu 8. Hậu quả nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 là gì ?

a. Nền kinh tế các nước tư bản bị tàn phá nghiệm trọng

b. Kinh tế bị tàn phá nặng, chính trị xã hội rối loạn, chủ nghĩa phát xít ra đời

c. Đời sống của các giai cấp tầng lớp nhân dân lao động cực khổ

d. Phong trào đấu tranh biểu tình diễn ra khắp nơi trên đường phố

Câu 9. Hậu quả nghiêm trọng nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 đối với các nước tư bản là gì ?

a. Công nhân thất nghiệp, nông dân mất ruộng đất.

b. Phong trào đấu tranh tuần hành diễ ra khắp nơi.

c. Đe dọa nghiêm trọng sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản.

d. Tàn phá nặng nề nền kinh tế các nước tư bản.

Câu 10. Các nước Mĩ, Anh, Pháp đã thực hiện biện pháp gì để giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 ?

a. Đàn áp phong trào đấu tranh trong nước, bóc lột thuộc địa

b. Tiến hành cải cách kinh tế xã hội, đổi mới quản lí, tổ chức sản xuất

c. Thiết lập chế độ độc tài phát xít
d. Áp dụng những biện pháp cải tiến kĩ thuật
Câu 11. Các nước Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản đã thực hiện biện pháp gì để giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 ?

a. Đổi mới quá trình quản lí sản xuất trong nước
b. Tổ chức lại hoạt động sản xuất trong nước

c. Tăng cường bóc lột thuộc địa để bù đắp thiệt hại của cuộc khủng hoảng

d. Phát xít hóa chế độ chính trị, thiết lập chế độ độc tài phát xít
Câu 12. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 đã dẫn đến hậu quả gì trong quan hệ quốc tế ?
a. Hai khối đế quốc đối lập hình thành và cuộc chạy đua vũ trang ráo riết

b. Một trật tự thế giới mới được hình thành sau cuộc khủng hoảng kinh tế

c. Các nước thắng trận có những bất đồng về quyền lợi

d. Xác lập sự áp đặt và nô dịch của các nước đế quốc đối với các nước thuộc địa
Bài 12. NƯỚC ĐỨC GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939)

Câu 1. Để giải quyết hậu quả cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933, chủ trương của Đảng Quốc Xã như thế nào ?
a. Tiến hành những cải cách về kinh tế xã hội

b. Thành lập mặt trận dân tộc thống nhất

c. Duy trì chế độ cộng hòa tư sản

d. Phát xít hóa bộ máy nhà nước, lập chế độ độc tài khủng bố

Câu 2. Đứng đầu các thế lực phản động, hiếu chiến ở Đức chủ trương phát xít hóa bộ máy nhà nước là 
a. Chính phủ cộng hòa của giai cấp tư sản Đức      

b. Đảng Công nhân quốc gia xã hội (Đảng Quốc xã)

c. Đảng cộng sản của giai cấp công nhân Đức

d. Mặt trận nhân dân thống nhất chống chiến tranh

Câu 3. Chủ trương của Đảng cộng sản Đức trước nguy cơ của chủ nghĩa phát xít là gì ?
a. Kêu gọi nhân dân đấu tranh lật đổ giai cấp tư sản ở Đức.
b. Kêu gọi nhân dân đấu tranh chống chiến tranh giữa các nước đế quố lớn

c. Kêu gọi nhân dân đấu tranh thiết lập chuyên chính vô sản của giai cấp vô sản

d. Kêu gọi quần chúng đấu tranh thành lập mặt trận thống nhất chống chủ nghĩa phát xít
Câu 4. Sự kiện ngày 30 tháng 01 năm 1933 ở Đức đã mở ra một thời kì đen tối trong lịch sử nước Đức. Đó là sự kiện gì ?

a. Chính phủ Hít le công khai khủng bố các Đảng phái dân chủ tiến bộ

b. Hít – le lên làm thủ tướng và thành lập chính phủ mới.
c. Đảng xã hội dâ chủ có sự ảnh hưởng mạnh đã từ chối hợp tác với cộng sản

d. Hít – le tuyên bố hủy bỏ hiến pháp, tự xưng là quốc trưởng suốt đời.

Câu 5. Chủ trương của chính phủ Hít – le đối với Đảng cộng sản Đức như thế nào?

a. Khủng bố và sát hại Đảng cộng sản        b. Đặt Đảng cộng sản ra ngoài vòng pháp luật

c. Từ chối hợp tác với những người cộng sản  d. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động của Đảng cộng sản

Câu 6. Chính sách kinh tế của chính phủ Hít – le trong những năm 1933 – 1939 là gì ?
a. Tổ chức kinh tế theo hướng tập trung, mệnh lệnh, phụ vụ nhu cầu quân sự

b. Đổi mới quản lí nền kinh tế, khắc phục hậu quả khủng hoảng

c. Thực hiện nhiều đợt cải cách kinh tế và xã hội để khôi phục kinh tế

d. Tổ chức lại sản xuất và tăng cường quản lí nhà nước về kinh tế

Câu 7. Chính sách đối ngoại của chính phủ Hít – le trong những năm 1933 – 1939 ?

a. Tham gia vào tổ chức chính trị quốc tế nhằm bảo vệ hòa bình

b. Thực hiện kế hoạch đánh chiếm và thôn tính các nước Đông và Nam Âu

c. Tăng cường các hoạt động chuẩn bị cho cuộc chiến tranh xâm lược
d. Bắt tay liên minh với các nước tư bản lớn như Anh, Pháp, Mĩ
Câu 8. Với những hoạt động ráo riết chuẩn bị chiến tranh, đến năm 1938 nước Đức đã trở thành ?

a. Một nước phát xít hiếu chiến                b. Một lò lửa chiến tranh thế giới

c. Một trại lính khổng lồ                     d. Một nền kinh tế quân sự quốc phòng
B. PHẦN II. TỰ LUẬN 
1. Bài 9. Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917

2. Bài 10. Liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941)

3. Bài 11. Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

4. Bài 13. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

